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Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n      H  p   on .  

Các Hội thẩm nhân dân: 

 n  Tr  n      c C n  –     tr  n     n    áo d c   o t o  uy n 

C ợ M  , tỉn  An G an . 

 n  Hu n  T n   oa – G ám  ốc Trun  t m v n   a  uy n C ợ M  , 

tỉn  An G an . 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: B  Trần T ị   m Tran , cán bộ 

T a án n  n d n  uy n C ợ M  , tỉn  An G an . 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tham 

gia phiên tòa: B  N uyễn   ều T uy,   ểm sát v ên. 

N  y 01 t án  9 n m 2017, t   tr  s  Ủy ban n  n d n xã Bìn      c 

Xu n,  uy n C ợ M   xét xử s  t ẩm c n  k a  v  án  ìn  sự t   lý số 

32/2017/HSST n  y 14 t án  8 n m 2017,  ố  v   bị cáo: 

 ê T ị K A, sin  n m 1974, t    uy n C, tỉn  A; n     n  ký  ộ k ẩu 

t   n  tr  v  c        n nay:  p  , xã L,  uy n C, tỉn  A; n  ề n    p:   m 

t uê; quốc tịc : V  t Nam; trìn   ộ   c v n: 02/12; con  n  N uyễn V n H, 

s n  n m 1950 v  b   ê T ị H (c ết); c  c ồn  N uyễn T an  T, s n  n m 

1983. 

- T ền án, t ền sự: C  a. 

- Bị bắt t m   ữ từ n  y 12/7/2017  ến n  y 18/7/2017 bị t m   am cho 

 ến nay, bị cáo c  mặt t   p  ên t a. 

N     bị    : Bà Trần T ị H, s n  n m 1962; n   c  tr :  p B, xã B, huy n 

C, tỉn  A, (vắn  mặt). 

N     c  quyền lợ , n   a v  l ên quan:  

 n     n      C, s n  n m 1984; n   c  tr :  p A, xã H,  uy n C, tỉn  

A; (vắn  mặt). 

 n  N uyễn T an  T, s n  n m 1983; n   c  tr :  p  , xã L,  uy n C, 

tỉn  A; (có mặt). 
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NHẬN THẤY: 

 ua các t   l  u c  tron   ồ s  v  án v  quá trìn  xét    , tran  lu n t   

p  ên t a, nộ  dun  v  án   ợc t m tắt n   sau: 

Do k  n  c  t ền t êu x   nên  ê T ị K A nảy s n  ý  ịn  trộm cắp t   sản 

của n     k ác.   oản  09     n  y 11/7/2017, K A   ều k  ển xe m  t  b ển 

số 67A  – 010.17  ến c ùa “  T” t uộc  p B, xã B,  uy n C, tỉn  A. K A dựn  

xe các  cổn  c ùa k oản  05m, rồ     v o tron  t  y Trần T ị H  an  quét d n 

n   c án     n, K A t ếp t c ra sau k u vực n u  n quan sát k  n  c  n     nên 

lén l t v o p  n  n ủ của H l y 01    n t o   d   ộn  Ip one 5S m u v n  v  

01 máy tín  bản  Samsun  Galaxy Tab A m u trắn  xám rồ    ều k  ển xe c  y 

 ến cửa   n     n t o   d   ộn  của    n      C    p A, xã H bán   ợc số t ền 

3.500.000  ồn , t êu x   cá n  n. R ên , H sau k   p át    n bị m t trộm t   sản, 

trình báo Công an. Ngày 12/7/2017, K A bị C  quan Cản  sát   ều tra – Công an 

 uy n C ợ M   bắt k ẩn c p v  bị k    tố  ể   ều tra. 

* V t c  n  t u   ữ: 

- 01 (một) c  ếc xe m  t  b ển số 67A  – 010.17, n ãn    u NAGA I, 

lo   E, m u v n  – trắn , số máy: 39FMBN037800, số k un :  ND91*037800, 

dun  tíc  49,  ã qua sử d n . 

- 01 (một)    n t o   d   ộn     u Ip one 5S m u v n   ã qua sử d n . 

- 01 (một) máy tín  bản     u Samsun  Galaxy Tab A m u trắn  – xám 

 ã qua sử d n . 

- Số t ền 3.500.000  ồn . 

* C n c   ết lu n  ịn    á t   sản số 41/   n  y 12/7/2017 của Hộ   ồn  

 ịn    á t   sản tron  tố t n   ìn  sự  uy n C ợ M  , xác  ịn :  

- 01 (một)    n t o   d   ộn     u Ip one 5S m u v n  ( ã qua sử d n ). 

G á trị sử d n  c n 70%. G á t ị tr  n  c n l   3.000.000  ồn . 

- 01 (một) máy tín  bản     u Samsun  Galaxy Tab A m u trắn  – xám 

( ã qua sử d n ).   á trị sử d n  c n 80%. G á t ị tr  n  c n l             

2.500.000  ồn . 

Tổn  trị   á 5.500.000  ồn . 

N  y 18/7/2017, C  quan cản  sát   ều tra – C n  an  uy n C ợ M   ra 

 uyết  ịn  k    tố v  án  ìn  sự v   uyết  ịn  k    tố bị can  ố  v    ê T ị K 

A về   n  v  “Trộm cắp t   sản” 

T   bản cáo tr n  số 33/V S-HS n  y 14 t án  8 n m 2017, V  n k ểm 

sát n  n d n  uy n C ợ M    ã truy tố bị cáo  ê T ị K A về tộ  “Trộm cắp t   

sản” t eo quy  ịn  t   k oản 1 Đ ều 138 Bộ lu t Hìn  sự n m 1999  ã   ợc sửa 

 ổ , bổ sun  n m 2009. 

T   p  ên t a, bị cáo k a  n  n  ã t ực    n   n  v  p  m tộ  n   nộ  

dun  Cáo tr n  truy tố, k  n  tran  lu n v   l   lu n tộ  của     d  n V  n k ểm 

sát v  x n Hộ   ồn  xét xử   ảm n ẹ  ìn  p  t. 
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  ểm sát v ên trìn  b y l   lu n tộ : G ữ n uyên  uyết  ịn  truy tố. Đề 

n  ị Hộ   ồn  xét xử áp d n  k oản 1 Đ ều 138,   ểm  , p k oản 1, k oản 2 

Đ ều 46, Đ ều 33 Bộ lu t  ìn  sự xử p  t bị cáo từ 09 t án   ến 01 n m tù. 

Buộc bị cáo bồ  t   n  c o  n  C 3.500.000  ồn ; t ếp t c t m   ữ số t ền  n  

T   ao nộp  ể  ảm bảo t     n  án. 

XÉT THẤY: 

- Về tố tụng: Mặc dù  ã   ợc T a án tốn    t  ợp l     y tr  u t p t am 

  a p  ên t a n  n  t   p  ên t a, n     bị    , n     c  quyền lợ  n   a v  liên 

quan v  n     l m c  n  vẫn vắn  mặt. Tuy n  ên,     ã c  l   k a  tron   ồ 

s  v  án nên v  c vắn  mặt k  n    y cản tr  c o v  c xét xử. Vì v y, Hộ   ồn  

xét xử vẫn t ến   n  xét xử vắn  mặt t eo quy  ịn  của p áp lu t. 

- Về nộ  dun : 

T   p  ên t a, bị cáo t ừa n  n   n  v  p  m tộ .     k a  n  n của bị cáo 

t   p  ên t a p ù  ợp v   l   k a  của bị cáo tron    a   o n   ều tra, truy tố; p ù 

 ợp v   l   k a  của n     bị     v  n ữn  n     l m c  n ; p ù  ợp v   các 

v t c  n  bị t u   ữ v  các t   l  u c  n  c  k ác   ợc l u tron   ồ s  v  án.  

Từ n ữn  c n c  trên c  c  s  xác  ịn , bị cáo K A  ã t ực    n   n  v  

lén l t c  ếm  o t 01    n t o   d   ộn     u Ip one 5S m u v n  v  01 máy 

tín  bản     u Samsun  Galaxy Tab A m u trắn  – xám, tổn  trị   á 5.500.000 

 ồn  của b  Trần T ị H. Bị cáo l  n     c   ầy  ủ n n  lực c ịu trác  n   m 

 ìn  sự, n  n t  c rõ   n  v  c  ếm  o t t   sản của n     k ác l  v  p  m p áp 

lu t n  n  bị cáo vẫn cố ý t ực    n. Do   , hành vi p  m tộ  của bị cáo  ã  ủ 

yếu tố c u t  n  tộ  “Trộm cắp t   sản” t eo k oản 1 Đ ều 138 Bộ lu t Hìn  sự 

n m 1999  ã   ợc sửa  ổ , bổ sun  n m 2009. 

C o nên, Cáo tr n  của V  n k ểm sát n  n d n  uy n C ợ M   truy tố bị 

cáo ra tr  c p  ên t a   m nay v  l   buộc tộ  của     d  n V  n k ểm sát n  n 

d n  uy n C ợ M   t   p  ên t a l  c  c n c ,   n  p áp lu t. 

 uyền s   ữu l  một tron  n ữn  quyền c  bản của m   c n  d n   ợc 

p áp lu t     n  n v  bảo v . Để s   ữu   ợc t   sản, n     lao  ộn  p ả  trả  

qua quá trìn  lao  ộn  v t vả c  t ể qua n  ều t ế    m   t o l p   ợc. Cho nên, 

n ữn  a  x m p  m  ến quyền s   ữu của n     k ác sẽ bị áp d n  c ế t   

n   êm k ắc n  t l   ìn  p  t. 

Bị cáo  an     ộ tuổ  lao  ộn , lẽ ra bị cáo p ả  tíc  cực lao  ộn   ể t o 

l p t   sản c ín   án  c o bản t  n v  c  m lo c o   a  ìn  n  n  vì  ám lợ , bị 

cáo  ã t ực    n   n  v  c  ếm  o t t   sản của n     k ác. H n  v  p  m tộ  

của bị cáo l  n uy   ểm c o xã  ộ , k  n  n ữn  x m p  m  ến quyền s   ữu 

của n     k ác, x m p  m tr t tự quản lý của N   n  c m  c n   y m t tr t tự 

trị an t    ịa p   n . Do   , cần c   ìn  p  t t  n  x n  v     n  v  p  m tộ  

của bị cáo  ể  ảm bảo tín  r n  e,   áo d c v  p  n  n ừa c un . 

Tuy n  ên, tron  quá trìn    ều tra v  t   p  ên t a   m nay, bị cáo t  rõ 

t á   ộ t  n  k ẩn k a  báo,  n n n  ố  cả ; bị cáo m   p  m tộ  lần  ầu v  
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t uộc tr  n   ợp ít n   êm tr n ;   a  ìn  bị cáo  ã bồ  t   n  t   t     t ay 

c o bị cáo; n     bị     x n   ảm n ẹ c o bị cáo. Đ y l  các tìn  t ết   ảm n ẹ 

trác  n   m  ìn  sự c o bị cáo k   quyết  ịn   ìn  p  t. 

Về  ìn  p  t bổ sun , do bị cáo t uộc t  n  p ần lao  ộn  n  èo v  t u 

n  p k  n  ổn  ịn  nên k  n  áp d n   ìn  p  t bổ sun   ố  v   bị cáo. 

Về trác  n   m d n sự: 

B  Trần T ị H  ã n  n l   t   sản v  k  n  c  yêu cầu bồ  t   n  nên 

k  n  xét  ến. 

 n     n      C yêu cầu bị cáo bồ  t   n  3.500.000  ồn . Xét t  y, 

ông C mua t   sản do bị cáo bán n  n  k  n  b ết   y l  t   sản do bị cáo p  m 

tộ  m  c . Vì v y, Hộ   ồn  xét xử c  p n  n yêu cầu của  n  C l  c  c  s . 

 n  N uyễn T an  T  ã tự n uy n   ao nộp 3.500.000  ồn   ể k ắc p   

  u quả c o bị cáo v   n  T k  n  yêu cầu bị cáo bồ  t   n  nên k  n  xem 

xét   ả  quyết. 

Về xử lý v t c  n : 

Đố  v   xe m  t  b ển 67AL – 010.17, n ãn    u NAGA I, lo   E, m u 

vàng – trắn , số máy: 39FMBN037800, số k un :  ND91*037800, dun  tíc  

49,  ã qua sử d n  do b  N uyễn T ị     n  tên c ủ s   ữu, b    c o r n   ã 

bán c o một n     l  mặt v o n m 2011 n  n  k  n  l m    y t  mua bán v  

c n  c  a l m t ủ t c c uyển quyền s   ữu.  n  T c o r n   n  mua xe n y từ 

một n     l  các  nay k oản  07 t án   ể sử d n  tron    a  ìn  v     l m 

  n  n  y.     mua, k  n  c  l m    y t  mua bán v  c n  c  a l m t ủ t c 

c uyển quyền s   ữu. C o nên, c  c  s  xác  ịn  xe m  t  t uộc quyền c  ếm 

 ữu v  sử d n   ợp p áp của  n  T. Ông T k  n  b ết bị cáo K A sử d n  xe    

trộm cắp t   sản của n     k ác nên C  quan Đ ều tra  ã   ao trả l   xe c o  n  

T l  c  c  s  nên Hộ   ồn  xét xử k  n  xem xét l  . 

Đố  v   01 (một)    n t o   d   ộn     u Ip one 5S m u v n   ã qua sử 

d n ; 01 (một) máy tín  bản     u Samsun  Galaxy Tab A m u trắn  – xám  ã 

qua sử d n . Đ y l  t   sản m  bị cáo  ã c  ếm  o t của b  H, C  quan Đ ều tra 

 ã   ao trả l   c o b  H l  p ù  ợp nên Hộ   ồn  xét xử k  n  xem xét l  ; 

Đố  v   số t ền 3.500.000 (ba tr  u n m tr m n  ìn)  ồn  t eo b ên la  t u 

số 003765 n  y 23/8/2017, l  số t ền m   n  T (c ồn  bị cáo) tự n uy n   ao 

nộp  ể bồ  t   n  t ay c o bị cáo nên t ếp t c t m   ữ  ể  ảm bảo t     n  án. 

Đố  v      n      C mua t   sản do bị cáo bán n  n  k  n  b ết   y l  

t   sản do bị cáo p  m tộ  m  c  nên C  quan   ều tra k  n  xử lý l  c  c n c . 

Bị cáo p ả  c ịu án p í  ìn  sự s  t ẩm t eo quy  ịn  p áp lu t;  ố  v   

án p í d n sự s  t ẩm do  n  T (c ồn  bị cáo)  ã tự n uy n nộp t ền k ắc p  c 

  u quả tr  c k   m  p  ên t a nên bị cáo k  n  p ả  c ịu án p í d n sự s  

t ẩm. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo  ê T ị K A p  m tộ  “Trộm cắp tài sản”; 

 p dụng  hoản 1  iều 138   i m  h   p  hoản 1   hoản 2  iều 46   iều 33  

Bộ luật Hình sự năm 1999  ã  ược sửa  ổi  bổ sung năm 2009; 

Xử p  t:  ê T ị K A 09 (chín) tháng tù; 

T      n c  p   n   ìn  p  t tù của bị cáo   ợc tín  kể từ n  y bị bắt 

t m   ữ 12/7/2017  ngà  mư i hai tháng bả  năm hai nghìn  h ng trăm       

mư i bả    

 p dụng  iều 42 Bộ luật Hình sự năm 1999   ã  ược sửa  ổi  bổ sung 

năm 2009;  iều 589 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Buộc bị cáo bồ  t   n  c o  n     n      C số t ền 3.500.000 (ba tr  u 

n m tr m n  ìn)  ồn . 

 p dụng Khoản 2  iều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự:  

T ếp t c t m   ữ số t ền 3.500.000 (ba tr  u n m tr m n  ìn)  ồn  t eo 

b ên la  t u số 003765 n  y 23/8/2017 của C   c c T     n  án d n sự  uy n 

C ợ M  . 

 p dụng  iều 98   iều 99   iều 234 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị qu ết 

số 326/2016/UBTVQH14 của Ủ  ban thư ng vụ Quốc Hội qu   ịnh về mức thu  

miễn  giảm  nộp  quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Bị cáo  ê T ị K A p ả  c ịu 200 000  hai trăm nghìn   ồng án phí hình 

sự s  t ẩm. 

 ể từ n  y bản án c     u lực p áp lu t ( ố  v   án p í)  oặc kể từ n  y 

bên   ợc t     n  c    n yêu cầu t     n  án, nếu bên p ả  t     n  án k  n  

t an  toán số t ền trên c o bên   ợc t     n  án t ì   n  t án  bên p ả  t     n  

án c n p ả  trả c o bên   ợc t     n  án số t ền lã  t eo m c lã  su t quy  ịn  

t   k oản 2 Đ ều 468 Bộ lu t d n sự n m 2015 t  n   n  v   số t ền v  t    

  an c  a t     n  án. 

Tron    n 15 n  y kể từ n  y tuyên án, bị cáo, n     c  quyền lợ  n   a 

v  l ên quan c  quyền k án  cáo  ể yêu cầu T a án n  n d n tỉn  An G an  xét 

xử p  c t ẩm. 

T      n k án  cáo của n     bị    , n     c  quyền lợ  n   a v  l ên 

quan vắn  mặt t   p  ên t a là 15 ngày kể từ n  y bản án   ợc   ao  oặc   ợc 

n êm yết. 

Trư ng hợp bản án  qu ết  ịnh  ược thi hành theo qu   ịnh tại  iều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì ngư i  ược thi hành án dân sự  ngư i phải thi hành 

án dân sự có qu ền thỏa thuận thi hành án  qu ền  êu cầu thi hành án  tự 

ngu ện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qu   ịnh tại các  iều 6  

7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; th i hiệu thi hành án  ược thực hiện theo quy 

 ịnh tại  iều 30 Luật Thi hành án dân sự /  
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Nơi nhận: 
- V  n  SND  uy n (2); 

- T a án n  n d n tỉn  (1); 

- S  T  p áp (1); 

- N   T m   ữ (2); 

-    n   ồ s  (1); 

- T     n  án DS  uy n (1); 

- Bộ p  n THA T a án (1); 

- UBND c p xã n   BC c  tr  (1); 

- Bị cáo; 

- N     bị    ; 

- N     c  quyền lợ , n   a  

v  l ên quan  ến v  án; 

-   u  ồ s ; 

-   u v n p  n  (1). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà 

 

 

 

 

Lại Hiệp Phong 

  


